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TÒA ÁN NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH THÁI NGUYÊN                            Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

             /2020/HNGĐ-PT. 

Ngày: 10/6/2020 

V/ v: Ly hôn. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

 - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:Ô g  ùi Đức Thuậ .  

 Các Thẩm phán:  à Lê Thị Hồ g Phươ g và bà Nguyễ  Thị Thủy. 

 -Thư ký phiên tòa:Bà Mai Thị Phươ g A h- Thư ký Tòa     hâ  dâ  tỉ h 

Thái Nguyên. 

 - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Nguyên: à Đỗ Thị Á h Vâ - 

Kiểm   t viê  tham gia phiê  tòa. 

 Ngày 10 tháng 6  ăm 2 20 Tòa     hâ  dâ  tỉ h Th i Nguyê  xét xử phúc 

thẩm cô g khai vụ    thụ lý    03/2020/TLPT-HNGĐ  gày 10 tháng 02  ăm 2 20 

về việc ly hôn. 

 Do b      hô   hâ  gia đì h  ơ thẩm    149/2019/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 

11 ăm 2 19 của Tòa     hâ  dâ  thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê  bị kh  g c o. 

Theo quyết đị h đưa vụ    ra xét xử phúc thẩm     09/2020/QĐXX-PT ngày 

10 tháng 3  ăm 2020 giữa c c đươ g  ự  

1. Nguyê  đơ   Chị  ùi T.T ,  i h  ăm 1 75. 

HKTT: Tổ 1 , phườ g P, thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê .  

Chỗ ở hiệ   ay  Xóm ĐT, xã HT, huyệ  ĐH, tỉ h Th i Nguyê .  

(Có mặt) 

2.  ị đơ  A h Nguyễ  V.N,  i h  ăm 1 72. 

HKTT: Tổ 1 , phườ g P, thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê . 

(Vắ g mặt có đơ  xi  xét xử vắ g mặt) 

3. Người kh  g c o  A h Nguyễ  V.N  là bị đơ .  

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

- Theo b       ơ thẩm  guyê  đơ  chị  ùi T.T trình bày: Chị và a h N kết 

hô  với  hau  ăm 1  6 trê  cơ  ở hoà  toà  tự  guyệ , khô g ai ép buộc, lừa d i 

ai, có đă g ký kết hô  tại Ủy ba   hâ  dâ  xã HT, huyệ  ĐH, tỉ h Th i Nguyê  và 

có tổ chức cưới hỏi theo pho g tục địa phươ g. Sau khi kết hô  vợ chồ g chu g 

   g hạ h phúc đế   ăm 2 13 thì ph t  i h mâu thuẫ ,  guyê   hâ  tro g qu  
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trì h chu g    g vợ chồ g bất đồ g qua  điểm  ê  thườ g xuyê  tra h cãi, từ đó 

anh N thườ g xuyê  đi khô g về  hà, vợ chồ g khô g cò  qua  tâm, yêu thươ g 

nên từ đó ly thâ . A h N có  hữ g lời  ói, hà h độ g xúc phạm đế  chị và làm 

  h hưở g  ghiêm trọ g đế   ức khỏe, ti h thầ  của chị. Nay x c đị h tì h c m vợ 

chồ g khô g cò , chị T đề  ghị Tòa    gi i quyết cho chị được ly hô  với a h N. 

Về co  chu g  Vợ chồ g có 02 con chu g. Ch u lớ  là Nguyễ  T.D L, sinh 

 ăm 1  7 (đã trưở g thà h), co  thứ hai là ch u Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 

2 /12/2  7. Khi ly hô  chị có  guyệ  vọ g được  uôi ch u Tr do ch u cò   hỏ và 

yêu cầu a h N có  ghĩa vụ cấp dưỡ g tiề   uôi ch u Tr là 2.   .   đ/th  g.  

Về tài     chu g,  ợ chu g: Chị T x c đị h vợ chồ g tự thỏa thuậ  khô g 

yêu cầu Tòa    xem xét, gi i quyết. 

 -  ị đơ  a h Nguyễ  V.N trình bày  Thời gia  kết hô   hư chị T trình bày là 

đú g. Qu  trì h chu g    g vợ chồ g có ph t  i h mâu thuẫ , theo anh nguyên 

nhân là do a h thấy chị T có biểu hiệ   goại tì h, a h đã bỏ qua  hư g chị T vẫ  

tiếp diễ  và bỏ đi. Về việc chị T ly hô  a h khô g  hất trí.  

Về co  chu g  Như chị T trì h bày là đú g. Do a h khô g mu   ly hô   ê  

a h khô g đưa ra qua  điểm về việc  uôi co .  

Về tài     chu g,  ợ chung: Do a h khô g mu   ly hô   ê  a h khô g đưa ra 

qua  điểm về tài     chu g,  ợ chu g.   

Với  ội du g trê , tại b         149/2019/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 11  ăm 

2019 của Tòa     hâ  dâ  thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê  đã xét xử và quyết 

đị h  Că  cứ kho   1 Điều 28, Điều 35, Điều 3 , Điều 147, Điều 271, kho n 1 

Điều 273 Bộ luật t  tụng dân sự; Điều 51, 56, 57, 81, 82, 83, 84, 116 và Điều 117 

Luật hô   hâ  và gia đì h  ăm 2 14; Că  cứ luật phí và lệ phí s  97/2015/QH13 

ngày 25/11/2015; Nghị quyết s  326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Ủy ban 

thường vụ Qu c hội về mức thu, miễn, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. Tuyê  xử  Chấp  hậ  đơ  khởi kiệ  của chị  ùi T.T.  

1. Về qua  hệ hô   hâ   Cho chị  ùi T.TT được ly hôn anh Nguyễ  V.N.  

         2. Về co  chu g Tro g qu  trì h chu g    g chị T, a h N có 02 con chung, 

co  thứ  hất đủ 18 tuổi (đã trưở g thà h) Hội đồ g xét xử khô g xem xét gi i 

quyết, co  chu g thứ 2 là Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 29/12/2  7. Giao cho chị  ùi 

T.T trực tiếp chăm  óc,  uôi dưỡ g, gi o dục co  chu g Nguyễ  T.Tr ngày 

2 /12/2  7 cho đế  khi co  chu g thà h  iê  (đủ 18 tuổi) hoặc cho đế  khi có  ự 

thay đổi kh c. A h Nguyễ  V.N có tr ch  hiệm cấp dưỡ g  uôi ch u Nguyễ  

T.Tr,  i h  gày 2 /12/2  7 cho chị Bùi T.T với mức 1.   .   đồ g/th  g (Một 

triệu đồ g/th  g) tí h từ th  g 12/2 1  cho đế  khi co  chu g trưở g thà h (đủ 18 

tuổi) hoặc đế  khi có thay đổi kh c. A h N có quyề  đi lại, thăm nom và chăm  óc 

co  chu g, khô g ai được  gă  c  . Tro g trườ g hợp cầ  thiết, vì lợi ích của 
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co chu g, c c bê  có thể yêu cầu thay đổi  gười trực tiếp  uôi co  và mức cấp 

dưỡ g  uôi co  chu g.  

 3. Về tài     chu g và cô g  ợ chu g  C c đươ g  ự khô g có yêu cầu  ê  

Hội đồ g xét xử khô g xem xét, gi i quyết.  

 4. Về    phí: Chị  ùi T.T ph i chịu 3  .    đồ g ( a trăm  ghì  đồ g)    

phí ly hô   ơ thẩm  u g  gâ    ch  hà  ước, được khấu trừ vào tiề  tạm ứ g án 

phí đã  ộp theo biê  lai thu       217   gày  6/ /2 1  của Chi cục thi hành án 

dâ   ự thà h ph  TN. A h Nguyễ  V.N ph i chịu    phí dâ   ự  ơ thẩm là 

3  .    đồ g ( a trăm  ghì  đồ g)    phí cấp dưỡ g  uôi co   u g quỹ  hà  ước.  

Ngoài ra b       ơ thẩm cò  tuyê  quyề  kh  g c o cho c c đươ g  ự theo 

quy đị h của ph p luật. 

Ngày 11/12/2019 a h Nguyễ  V.N có đơ  kh  g c o một phầ  b       ơ 

thẩm, a h Nam cho rằ g a h khô g mu   vợ chồ g ly hô , đề  ghị Tòa phúc thẩm 

b c đơ  ly hô  của chị T. Trườ g hợp Tòa chấp  hậ  đơ  ly hô  của chị T anh đề 

 ghị được trực tiếp nuôi con chung Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 29/12/2007.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Că  cứ c c tài liệu có tro g hồ  ơ vụ    đã được thẩm tra tại phiê  toà, că  cứ 

vào ý kiế  của  guyê  đơ  tại phiê  tòa,  au khi  ghe đại diệ  Việ  kiểm   t  hâ  

dâ  tỉnh Thái Nguyên ph t biểu ý kiế , Hội đồ g xét xử  hậ  đị h  

[1.] Về thủ tục t  tụ g  Đơ  kh  g c o của anh N làm tro g hạ  luật đị h, đã 

 ộp dự phí kh  g c o là hợp lệ  ê  được xem xét theo trì h tự phúc thẩm. Tại 

phiê  tòa phúc thẩm a h N có đơ  xi  xét xử vắ g mặt  ê  că  cứ vào quy đị h tại 

kho   3 Điều 2 6  ộ luật t  tụ g dâ   ự, Hội đồ g xét xử tiế  hà h xét xử vắ g 

mặt a h N.  

[2.] Về  ội du g  Xét kh  g c o của anh N về việcanh khô g đồ g ý ly hô  

với chị T, đề  ghị Tòa phúc thẩm b c đơ  ly hô  của chị T. Hội đồ g xét xử thấy 

rằ g  Tro g hồ  ơ vụ    và tại phiê  tòa phúc thẩm, chị T x c đị h hai vợ chồ g đã 

có mâu thuẫ  trầm trọ g, chị và a h N hiệ  khô g cò  qua  tâm, yêu thươ g  hau. 

Hiệ   ay a h chị đã    g ly thâ , hơ   ữa tro g thời gia   ày a h Namđi làm xa 

và khô gcó độ g th i  ào c i thiệ  m i qua  hệ của hai bê . Tại phiê  tòa phúc 

thẩm chị Thủy giữ  guyê  qua  điểm xi  được ly hô  với a h N nên kháng cáo 

của a h về qua  hệ hô   hâ  là khô g có cơ  ở chấp  hậ . 

[3]. Về co  chung: Anh N kháng cáo xin nuôi con chu g ch u Nguyễ  T.Tr, 

Hội đồ g xét xử thấy rằ g  Về co  chu g chị T và a h N trong quá trình chung 

   g có hai con chung là Nguyễ  T.D.L (đã trưở g thà h)và cháu Nguyễ  T.Tr, 

sinh ngày 29/12/2007. Tòa    cấp  ơ thẩm đã că  cứ vào điều kiệ , hoà  c  h thực 

tế, điều kiệ  chăm  óc, gi o dục co  chu g của c c bê  và giao cho chị  ùi T.T 

trực tiếp chăm  óc, gi o dục co  Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 29/12/2007 cho đế  khi 
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co  chu g đủ 18 tuổi hoặc có  ự thay đổi kh c là phù hợp. Qu  trì h gi i quyết ở cấp 

phúc thẩm a h N khô g cu g cấp tài liệu, chứ g cứ mới chứ g mi h về việc chị T 

khô g đủ điều kiệ  chăm  óc,  uôi dưỡ g, gi o dục co  chu g. Vì vậy, yêu cầu 

kh  g c o được  uôi co  là ch u Nguyễ  T.Tr của a h N, Hội đồ g xét xử khô g 

có că  cứ chấp  hậ . 

[4.] Về    phí  Do yêu cầu kh  g c o khô g được chấp  hậ   ê  a h 

Namph i chịu    phí phúc thẩm theo quy đị h của ph p luật. 

[5]. Tại phiê  tòa phúc thẩm đại diệ  VKS ph t biểu  ự tuâ  theo ph p luật 

của Thẩm ph   chủ tọa phiê  tòa và Hội đồ g xét xử từ khi thụ lý vụ    đế  trước 

khi  ghị    đã thực hiệ  đú g c c quy đị h của  ộ luật t  tụ g dâ   ự. Về qua  

điểm gi i quyết vụ   , đề  ghị Hội đồ g xét xử b c kh  g c o của anh N, giữ 

 guyê  b      hô   hâ  gia đì h  ơ thẩm của Tòa     hâ  dâ  thà h ph  TN, tỉ h 

Thái Nguyên là có că  cứ. Về    phí, anh N ph i chịu    phí ly hô  phúc thẩm.  

Vì c c lẽ trê ; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Că  cứ kho   1 Điều 3 8, Điều 148  ộ luật t  tụ g dâ   ự; Că  cứ kho   1 

Điều 28, Điều 35, Điều 3 , Điều 147, Điều 271, kho   1 Điều 273  ộ luật t  tụ g 

dâ   ự; Áp dụ g điều 51, 56, 57, 81, 82, 83, 84, 116 và Điều 117 Luật hô   hâ  và 

gia đì h  ăm 2 14; Că  cứ Nghị quyết 326/2 16/U TVQH 14  gày 3  th  g 12 

 ăm 2 16 về việc quy đị h về mức thu, miễ , gi m, thu,  ộp, qu   lý và  ử dụ g    

phí và lệ phí Tòa   . B c kh  g c o của a h Nguyễ  V.N, giữ  guyê  b      hô  

 hâ  gia đì h  ơ thẩm    149/2019/HNGĐ-ST ngày 29 tháng 11  ăm 2 19 của 

Tòa án nhân dân thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê . 

1. Về qua  hệ hô   hâ   Cho chị  ùi T.T được ly hô  với a h Nguyễ  V.N. 

2. Về co  chu g  Vợ chồ g a h N chị T có  2 co  chu g, co  thứ  hất là 

Nguyễ  T.D.L (đã trưở g thà h), Hội đồ g xét xử khô g xem xét, gi i quyết. Co  

thứ hai là ch u Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 29/12/2007 giao cho chị  ùi T.T được trực 

tiếp chăm  óc,  uôi dưỡ g và gi o dục ch u Tr cho đế  khi ch u trưở g thà h đủ 

18 tuổi hoặc khi có  ự thay đổi kh c. Anh N có quyề  đi lại thăm  om co  chu g 

mà khô g ai được c   trở. 

3. Về cấp dưỡ g  Anh N có tr ch  hiệm cấp dưỡ g phí tổ   uôi co  chu g là 

Nguyễ  T.Tr, sinh ngày 29/12/2007 là 1.   .   đ/th  g tí h từ th  g 12/2 1  cho 

đế  khi co  chu g trưở g thà h đủ 18 tuổi hoặc khi có  ự thay đổi kh c.  

4. Về tài     chu g và  ợ chu g  A h N, chị T không yêu cầu  ê  Tòa    

khô g xem xét, gi i quyết.  

5. Về    phí  Chị  ùi T.T ph i chịu 3  .    đồ g    phí ly hô   ơ thẩm, x c 

 hậ  chị T đã  ộp đủ theo biê  lai thu tạm ứ g    phí s  0002179 ngày 06 tháng 9 

 ăm 2019 tại Chi cục thi hà h    dâ   ự thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê . Anh 
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Nguyễ  V.N ph i chịu 3  .    đồ g án phí ly hôn phúc thẩm, x c  hậ  anh N đã 

 ộp đủ theo biê  lai thu tạm ứ g    phí s     2526 ngày19tháng 12 ăm 2019 tại 

Chi cục thi hà h    dâ   ự thà h ph  TN, tỉ h Th i Nguyê . 

A h Nguyễ  V.N ph i chịu    phí cấp dưỡ g  uôi co  là 3  .   đ  u g  gâ  

  ch Nhà  ước. 

       phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ  gày tuyê    . 

Nơi nhận: 
- VKS ND tỉ h Th i Nguyê ; 

- TANDTPTN; 

               - THADS TPTN; 

- UBND xã HT; 

- C c đươ g  ự; 

- Lưu hồ  ơ vụ án.  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Bùi Đức Thuận 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


